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1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Theo thống kê của tổ chức y tế thế 
giới (WHO) hiện nay có khoảng 41,2 
triệu người mắc bệnh gút với 7,4 triệu 
trường hợp biến chứng mỗi năm và gần 
1,3 triệu trường hợp hàng năm sống 
chung với tàn tật [1, 2]. Gút là tình trạng 
tăng acid uric máu, dẫn đến hình thành 
tinh thể urat ở khớp. Acid uric lắng 
đọng thông qua quá trình oxi hóa 
xanthine và hypoxanthine bởi enzyme 
xanthine oxidase. Cùng với đó, sự biểu 
hiện quá mức của oxide nitric (NO) gây 
kích thích các tinh thể urat lắng đọng 
trong khớp cũng đã được quan sát thấy 
trong trạng thái sinh lý của bệnh nhân 
gút. Ngoài ra, acid uric có thể phản ứng 
với peroxynitrite để tạo thành các dẫn 
xuất nitrat giải phóng NO và kích hoạt 
phản ứng viêm [3]. 

Thuốc điều trị bệnh gút có hai mục 
đích bao gồm giảm đau và viêm trong 
các đợt cấp tính, đồng thời kiểm soát 
nồng độ acid uric để ngăn chặn các đợt 
viêm cấp tính tiếp theo. Hiện nay, việc 
sử dụng thuốc tổng hợp để điều trị 
bệnh gút trong thời gian dài có một số 
tác dụng phụ không mong muốn như: 
buồn nôn, đau dạ dày, tiêu chảy hoặc 
buồn ngủ… [4]. Vì vậy, việc tìm kiếm 

TÓM TẮT 

Cây Gắm (Gnetum montanum Markgr.) họ Gnetaceae, đã thu hút được sự chú ý nhờ các đặc tính 
chữa bệnh tiềm năng trong y học cổ truyền. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá hoạt tính ức chế 
enzyme xanthine oxidase (XO) và nitric oxide (NO) của 03 stilbene (isorhapotigenin, gnetifolin E và 
(+)-ampelopsin F) phân lập từ vỏ và lá của loài G. montanum, cây dược liệu dân gian dùng trị liệu 
bệnh gút. Cấu trúc hóa học của các hợp chất được xác định dựa trên phổ NMR và ESI-MS. Thử nghiệm 
in vitro cho thấy 3 hợp chất đều có hoạt tính ức chế XO và NO, trong đó gnetifolin E có hoạt tính tốt với 
giá trị IC50 là 21,42 ± 0,27 và 24,38 ± 1,11µg/mL, tương ứng. Đây là báo cáo về hoạt tính ức chế 
xanthine oxidase và nitric oxide đầu tiên của ba hợp chất này phân lập từ loài từ thực vật G. montanum. 

Từ khóa: Gnetum montanum Markgr, stilbene, xanthine oxidase, nitric oxide. 

ABSTRACT 

Gnetum montanum Markgr, a member of the Gnetaceae family, has garnered attention for its 
potential therapeutic properties in traditional medicine. This study aimed to evaluate the xanthine 
oxidase (XO) and nitric oxide (NO) inhibitory activities of three stilbenes (isorhapotigenin, gnetifolin 
E, and (+)-ampelopsin F) isolated from the bark and leaves of G. montanum, a folk medicinal plant 
used to treat gout. The structures of the compounds were determined based on NMR and ESI-MS 
spectra. Bioactivity results showed that all three compounds have inhibitory activity against XO and 
NO, of which gnetifolin E has good activity with IC50 values of 21.42 ± 0.27 and 24.38 ± 1.11µg/mL, 
respectively. This is the first report on the xanthine oxidase and nitric oxide inhibitory activity of the 
compounds from G. montanum. 
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các hợp chất có nguồn gốc tự nhiên vừa có hoạt tính ức 
chế hình thành oxide nitric, vừa có hoạt tính ức chế 
xanthine oxidase cần được nghiên cứu. 

Cây Gắm Gnetum montanum Markgr. (G. montanum) 
thuộc họ Gnetaceae, bao gồm 30 - 40 loài, phân bố ở Nam 
Á, Đông Nam Á, châu Phi và Nam Mỹ. Y học cổ truyền 
Trung Quốc dùng cây Gắm điều trị các bệnh bệnh lý do 
phong thấp hoặc thống phong [5]. Ở Việt Nam, nó đã 
được sử dụng như một loại thuốc cổ truyền để điều trị các 
bệnh về đường hô hấp và bệnh gút [6]. Các nghiên cứu 
về hóa thực vật đã chỉ ra rằng chi Gnetum có đa dạng các 
lớp chất thứ cấp như polyphenol, alkanoids, terpene, 
saponin [7]. Các hợp chất phân lập từ các loài Gnetum có 
hoạt tính sinh học quí, trong đó các oligostilbenoid thể 
hiện hoạt tính gây độc tế bào, có tác dụng chống ung thư, 
chống viêm và chống oxy hóa [8, 9].  

Trong nghiên cứu này, từ dịch chiết butanol của phần 
vỏ và lá cây Gắm, các hợp chất có hoạt tính ức chế enzyme 
xanthine oxidase và ức chế sự hình thành nitric oxide 
được phân lập. 

2. THỰC NGHIỆM 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Mẫu cây Gắm (G. Montanum) được thu thập tại huyện 
Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Việt Nam vào tháng 11 năm 2023 
và được định danh bởi TS. Nguyễn Quốc Bình, Bảo tàng 
Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam. Mẫu tiêu bản (VHH.2024.06) được lưu giữ 
tại Trung tâm phổ NMR, Viện Hóa học. 

Xanthine, Xanthine oxidase và lipopolysacarit (LPS) 
được mua từ Roche Co. Ltd. (Thượng Hải, Trung Quốc), 
các thuốc thử phân tích khác được mua từ Sigma-Aldrich. 
Dòng tế bào RAW 264,7 được cung cấp bởi GS. Domenico 
Delfino, Đại học Perugia, Italy. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp sắc ký 
Sắc ký cột (CC) được thực hiện trên silica gel 230 - 400 

lưới (0,040 - 0,063mm, Merck) hoặc trên silica gel C-18 (30 
- 50µm, YMC-Fujisilisa Chemical Ltd.). Sắc ký lớp mỏng 
(TLC) được thực hiện trên các tấm DC-Alufolien 60F254 
(Merck 1.05715) hoặc RP-C18F254, (Merck). Các vệt chất 
xuất hiện bằng cách phun dung dịch H2SO4 (10%), sau đó 
hơ nóng trong 3 phút đến khi hiện vết chất.  

2.2.2. Phương pháp xác định cấu trúc   
Phổ cộng hưởng từ hạt nhân được ghi trên máy Bruker 

Avance NEO (600MHz) (150MHz cho 13C-NMR và 600MHz 
cho 1H-NMR), sử dụng TMS làm chuẩn nội, độ dịch chuyển 
hóa học (δ) được tính bằng ppm.  

Phổ khối lượng (ESI-MS) được đo trên hệ thống sắc kí 
lỏng ghép khối phổ LC/MS Ion-Trap Agilent 1100, sử 
dụng phương pháp ion hóa ở áp suất khí quyển với áp 
suất khí (N2) 30psi, nhiệt độ buồng ion 3250C, điện áp 
nguồn ion 3,5kV; lưu lượng khí (N2) phun mù (Nibunizer) 
8 lít/phút. 

Phổ khối phân giải cao (HR-ESI-MS) được đo trê hệ 
thống Agilent 6200 TOF với Thế ion hóa (IS voltage): 
5,5kV; với áp suất khí (N2) 30psi; Nhiệt độ nguồn ion 
500C; Áp suất khí bổ trợ 55psi; Khoảng phổ (Mass range): 
50 - 1000Da. 

2.2.3. Phương pháp thử hoạt tính ức chế xanthine 
oxidase 

Đánh giá tác dụng ức chế xanthine oxidase (XO) của 
các hợp chất phân lập được thực hiện theo phương pháp 
của Noro và cộng sự [10]. Hoạt tính ức chế XO được xác 
định thông qua lượng acid uric hình thành và đo ở bước 
sóng 295nm, 37oC, pH 7,5. Allopurinol được sử dụng như 
một chất đối chứng dương. Hỗn hợp phản ứng bao gồm 
100μL dung dịch mẫu, 300μL dung dịch đệm PBS 50mM 
có độ pH 7,5 và 100μL dung dịch enzyme xanthine 
oxidase (0,2U/mL). 

2.2.4. Phương pháp thử hoạt tính ức chế ức chế sự 
hình thành nitric oxide 

Dòng tế bào RAW264.7 được nuôi cấy 3 - 5 ngày trong 
trong tủ ấm ở 37oC, 5% CO2 trên môi trường DMEM có 
2mM L-glutamine, 10mM HEPES và 1,0mM natri pyruvate, 
10% huyết thanh bào thai bò - FBS (GIBCO) [11]. Sau đó, 
tế bào được đặt vào đĩa 96 giếng với nồng độ 2 x 105 tế 
bào/giếng và tiếp tục phát triển trong tủ ấm ở 37°C và 5% 
CO2 trong 24 giờ trước khi xử lý bằng mẫu thử ở các nồng 
độ khác nhau trong 2h. Sau khi xử lý bằng mẫu thử, các tế 
bào được kích thích bằng LPS (10μg/mL) trong 24 giờ để 
tạo ra NO. NG-Methyl-L-arginine acetate (L-NMMA) đã 
được sử dụng làm đối chứng dương. Nitrite (NO2

-), chất 
chỉ thị cho sự tạo ra NO, được xác định ở bước sóng 
540nm bằng đầu đọc vi đĩa (BioTek Elx800). Khả năng ức 
chế sản sinh NO của mẫu (IC) được tính theo công thức: 

IC% = 100% - [ODmẫu/ODLPS]*100                                    (1) 

Xử lý số liệu: Dữ liệu được phân tích thống kê bằng 
cách sử dụng t-test hoặc ANOVA. Sự khác biệt giữa các 
mẫu được coi là có ý nghĩa khi giá trị p < 0,05. 

2.3. Thực nghiệm 
Mẫu cây Gắm G. montanum (3,0kg) được rửa sạch, sấy 

khô và nghiền thành bột mịn sau đó được chiết bằng 
EtOH ở nhiệt độ phòng trong 72 giờ (3 x 8L), sau đó loại 
dung môi thu được cao chiết thô (GM, 208g). Cao chiết 
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GM được hòa trong nước, sau đó được phân bố lại (chiết 
lỏng - lỏng) bằng các dung môi hữu cơ có độ phân cực 
tăng dần n-hexan, ethyl acetate và butanol. Cất loại dung 
môi dưới áp suất thấp thu được các cao chiết tương ứng. 
Sàng lọc hoạt tính ức chế enzyme XO của 03 phân đoạn 
cao chiết, kết quả cho thấy cao chiết BuOH cho hoạt tính 
tốt nhất (kết quả sàng lọc không hiển thị). Cao chiết BuOH 
(GMB, 46g) được sắc ký trên cột silica gel và rửa giải bằng 
hệ dung môi cloroform - methanol (16: 1 → 6: 1, v/v) thu 
được 5 phân đoạn nhỏ GMB1 (4,2g), GMB2 (8,6g), GMB3 
(11,5g), GMB4 (7,3g) và GMB5 (2,8g). Phân đoạn GMB5 
được sắc kí trên cột silica gel với hệ dung môi chloroform-

methanol (8:1, v/v) thu được 1 (36,7mg). Phân đoạn GMB4 
được sắc ký trên cột RP-C18 với hệ dung môi acetone - 
nước (2,5: 1, v/v) thu được 2 (27,8mg). Phân đoạn GMB3 
được sắc ký trên cột silica gel với hệ dung môi chlorofom-
methanol (8:1, v/v) để thu được 3 phân đoạn nhỏ GMB2.1 
(1,2g), GMB2.2 (1,15g) và GMB2.3 (1,0g). GMB2.2 được sắc 
ký trên cột RP-18 và rửa giải bằng hệ methanol-nước (2,0: 
1, v/v) thu được 3 (17,0mg). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất phân 
lập được 

Bảng 1. Số liệu phổ 1H, 13C-NMR của 1-3 so sánh với số liệu phổ trong tài liệu tham khảo 

C *δC
 

Hợp chất 1 
βδC

 
Hợp chất 2 

ꞓδC
 

Hợp chất 3 
δC

a δH
a (mult, J = Hz) δC

d δH
d (mult., J = Hz) δC

f δH
f (mult., J = Hz) 

1 129,1 131,1 - 133,2 134,1 - 139,1 136,7 - 
2 109,6 110,5 7,12 (d; 1,8) 120,7 121,0 7,06 (d; 7,8) 130,1 129,3 7,1 (d; 8,4) 
3 148,5 149,2 - 150,6 150,9 - 115,8 115,4 6,76 (d; 8,4) 
4 147,1 147,6 - 147,7 147,7 - 156,1 154,7 - 
5 115,9 116,3 6,80 (d; 7,8) 117,6 118,0 7,15 (d; 8,4) 115,8 115,4 6,76 (d; 8,4) 
6 120,8 121,2 6,96 (brd; 7,8) 111,0 111,3 7,18 (d; 8,4) 130,1 129,3 7,1 (d; 8,4) 
7 128,6 129,7 6,98 (d; 16,2) 128,8 129,1 7,02 (d; 16,2) 47,6 46,4 4,09 (d; 1,8) 
8 126,4 127,3 6,86 (d; 16,2) 128,4 128,9 6,91 (d; 16,2) 59,3 57,4 3,30 (s) 
9 140,6 141,3 - 140,7 140,9 - 147,5 146,6 - 

10 105,1 105,8 6,48 (d; 1,8) 105,7 106,0 6,51 (d; 1,8) 128,7 127,3 - 
11 159,1 159,6 - 159,5 159,7 - 153,2 151,7 - 
12 102,1 102,7 6,19 (t; 2,4) 102,6 103,1 6,22 (t; 1,8) 102,0 101,5 6,11 (d; 2,4) 
13 159,1 159,6 - 159,5 159,7 - 158,5 156,9 - 
14 105,1 105,8 6,48 (d; 1,8) 105,7 106,0 6,51 (d; 1,8) 104,4 103,8 6,43 (d; 2,4) 

OCH3 56,2 56,4 3,92 (s) 56,4 56,8 3,52 (s)    
1’    102,3 102,7 4,92 (d; 7,2) 136,1 134,9 - 
2’    74,5 74,9 3,53 (m) 129,4 128,7 6,75 (d; 8,4) 
3’    77,8 78,2 3,44 (m) 115,6 114,8 6,54 (d; 8,4) 
4’    71,3 71,3 3,43 (m) 156,1 155,1 - 
5’    77,6 77,8 3,49 (m) 115,6 114,8 6,54 (d; 8,4) 
6’    62,5 62,5 3,90; 3,72 (m) 129,4 128,7 6,75 (d; 8,4) 
7’       50,9 49,9 3,63 (s) 
8’       49,9 48,6 4,08 (s) 
9’       147,9 146,7 - 

10’       114,2 113,1 - 
11’       158,1 156,5 - 
12’       102,0 101,3 6,01 (d; 2,4) 
13’       157,2 155,8 - 
14’       105,8 105,2 6,41 (d; 2,4) 

*δC của isorhapontigenin đo trong aceton-d6 [12]; βδC của gnetifolin E đo trong aceton-d6[13],     
ꞓδC của (+)-ampelopsin F đo trong MeOD-d4 [14].  δ 

a,d,f đo trong MeOD-d4. 
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Cấu trúc hóa học của các hợp chất (1), (2) và (3) được 
xác định dựa trên phân tích phổ NMR và MS kết hợp với 
so sánh kết quả trong bài báo đã công bố (bảng 1).  

Hợp chất 1: phân lập dưới dạng bột vô định hình màu 
nâu, công thức phân tử được dự đoán là C15H14O4

 dựa trên 
phổ ESI-MS nhờ vào tín hiệu ion phân tử m/z 259,0 [M + 
H]+ và m/z 256,9 [M-H]-. Phổ 1H-NMR (đo trong CD3OD, 
600MHz) của 1 xuất hiện tín hiệu 6 proton vòng aryl/vinyl 
ở δH 7,12 (d; J = 1,8Hz); 6,80 (d; J = 7,8Hz); 6,96 (brd;  
J = 7,8Hz); 6,48 (d; J = 1,8Hz); 6,19 (t; J = 2,4Hz); và 6,48 (d; 
J = 1,8Hz). Ngoài ra, còn xuất hiện tín hiệu proton nhóm 
methoxy ở δH 3,92 (3H; s). Tín hiệu cặp proton olefin ở δH 
6,98 (1H; d; J = 16,2Hz) và 6,86 (1H; d; J = 16,2Hz) có hằng 
số tương tác lớn (J = 16,2Hz) thể hiện cấu hình E. Phổ  
13C-NMR (đo trong CD3OD 150MHz) của 1 cho thấy sự 
xuất hiện tín hiệu của 15 carbon, bao gồm 2 tín hiệu của 
carbon bậc 4 ở δC 131,1 và 141,3; một tín hiệu của nhóm 
methoxy ở δC 56,4; hai tín hiệu của nhóm olefin ở δC 129,7; 
127,3; 8 tín hiệu carbon vòng thơm ở δC 110,5; 149,2; 
147,6; 116,3; 121,2; 105,8; 159,6; 102,7. Dữ liệu phổ liệu 
phổ 1H, 13C-NMR của hợp chất 1 (bảng 1) tương tự như dữ 
liệu phổ của hợp chất isorhapontigenin, một hợp chất 
stilbene đã được Fernández-Marín và cộng sự phân lập từ 
cây nho [12]. 

Hợp chất 2: phân lập được dưới dạng bột vô định hình 
màu nâu, công thức phân tử được dự đoán là C21H24O9

 dựa 
trên phổ ESI-MS với m/z là 421 [M + H]+ và m/z 419  
[M - H]-. Các tín hiệu trên phổ NMR của hợp chất 2 tương 
tự như của hợp chất 1 ngoại trừ tín hiệu của một phân tử 
đường glucopyranoside. Phổ 1H-NMR (đo trong CD3OD, 
600 MHz) của 2 xuất hiện tín hiệu của 3 proton thơm thế 
meta tại δH 6,51 (2H; d; J = 1,8Hz) và 6,22 (1H; t; J = 1,2Hz) 
ba proton thơm thuộc hệ ABX tại δH 7,18 (1H; d; J = 1,2Hz), 
7,15 (1H; d; J = 7,8Hz) và 7,06 (1H; dd; J = 1,2; 7,8Hz), hai 
proton olefin của liên kết đôi có cấu hình E tại δH 6,91 (1H; 
d; J = 16,2Hz) và 7,02 (1H; d; J = 16,2Hz), một proton 
anome tại δH 4,92 (1H; d; J = 7,2Hz) đặc trưng cho một 
phân tử đường và một nhóm methoxy tại δH 3,92 (3H; s). 
Phổ 13C-NMR và HSQC của 2 cho biết tín hiệu của 21 
nguyên tử cacbon bao gồm 6 cacbon không liên kết trực 
tiếp với hydro, 13 methine, 1 methylene và 1 carbon 
methoxy. Số liệu phổ 1H và 13C-NMR của 2 (bảng 1) tương 
tự như số liệu phổ NMR của hợp chất genetifolin E, một 
hợp chất stilbene được Lin và cộng sự phân lập từ loài G. 
pavifolium [13]. Cấu trúc hóa học của 2 được xác định là 
genetifolin E. 

Hợp chất 3: phân lập được dưới dạng bột vô định hình 
màu nâu. Công thức phân tử của được dự đoán là 

C28H22O6 dựa trên phổ HR-ESI-MS với m/z 455,1493 
[M+H]+ (Calcd. for C28H23O6

+1; 455,1489 với sai số 0,9ppm). 
Phổ 13C-NMR (đo trong CD3OD, 150MHz) của 3 xuất hiện 
tín hiệu 28 cacbon, bao gồm 12 methine cacbon vòng 
thơm, 6 cacbon bậc 4 liên kết với oxy. Phổ 1H-NMR của 3 
xuất hiện hai cặp proton vòng thơm thế para (vòng A1 và 
B1) ở H 6,75 (2H; d; J = 8,4Hz); 6,54 (2H; d; J = 8,4Hz); và H 
7,10 (2H; d; J = 8,4Hz), 6,76 (2H, d, J = 8,4Hz). Các tín hiệu 
này tương tác với tín hiệu 13C-NMR ở C 128,7 (C-2’; C-6’); 
114,8 (C-3’; C-5’); và C 129,3 (C-2; C-6); 115,4 (C-3; C-5) trên 
phổ HSQC. Ngoài ra, còn xuất hiện 4 tín hiệu proton vòng 
thơm ở H 6,01 (1H; d; J = 2,4Hz); 6,41 (1H; d; J = 2,4Hz); 
6,11 (1H; d; J = 2,4Hz); 6,43 (1H; d; J = 2,4Hz). Dữ liệu phổ 
1H, 13C-NMR của 3 (bảng 1) tương tự như dữ liệu phổ của 
hợp chất (+)-ampelopsin F, một hợp chất dimerstilbene 
đã được Indriani và cộng sự phân lập từ loài D. 
oblongifolia [14]. 

Cấu trúc của 3 stilbene 1, 2 và 3 được đưa ra trong 
hình 1. 

 
Hình 1. Cấu trúc hóa học của 3 stilbene phân lập được 

3.2. Hoạt tính ức chế xanthine oxidase 

Ba hợp chất (1), (2) và (3) được đánh giá hoạt tính ức 
chế XO. Kết quả (bảng 2) cho thấy chúng có khả năng ức 
chế XO với giá trị IC50 lần lượt là 38,90 ± 0,41; 21,42 ± 0,27 
và 52,60 ± 0,29µg/mL, đối chứng dương allopurinol có 
IC50 là 15,20 ± 0,09µg/mL. Trong đó hợp chất 2 thể hiện 
hoạt tính ức chế XO mạnh nhất. 

Bảng 2. Kết quả Tác dụng ức chế XO của các hợp chất isorhapontigenin, 
genetifolin E và (+)-ampelopsin F so với allopurinol 

Nồng độ 
mẫu 

(µg/mL) 

% Ức chế xanthine oxidase 
Allopurinol 

Hợp chất 1 Hợp chất 2 Hợp chất 3 

100 81,93 ± 0,11 92,56 ± 0,07 72,32 ± 0,13 96,87 ± 0,07 

20 42,34 ± 0,25 54,68 ± 0,21 37,98 ± 0,19 57,63 ± 0,09 

4 33,89 ± 0,38 42,87 ± 0,35 28,06 ± 0,22 46,58 ± 0,06 

0.8 25,47 ± 0,47 29,76 ± 0,31 19,85 ± 0,49 35,08 ± 0,15 

IC50 38,90 ± 0,41 21,42 ± 0,27 52,60 ± 0,29 15,20 ± 0,09 
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Các mẫu được ủ với XO (0,2 IU/mL). Cơ chất xanthine 
(750µM) đã được thêm vào (60µL). Dữ liệu được biểu thị 
bằng giá trị trung bình ± SD (n = 3), P < 0,05 

Cao chiết thô một số loài thuộc chi Gnetum đã được 
phát hiện có hoạt tính ức chế XO [15], nhưng không chỉ 
ra được hợp chất nào thể hiện hoạt tính. Gần đây, Nguyễn 
Thị Việt Thanh và cộng sự đã phân lập được 7 hợp chất từ 
loài G. Montanum, kết quả thử hoạt tính ức chế XO cho 
thấy hợp chất (E)-2′-methoxy-3,5,5′-trihydroxystilbene 
thể hiện hoạt tính ức chế XO tốt với IC50 là 13,6 ± 1,5µM 
[16]. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy hoạt tính ức chế 
XO của hợp chất genetifolin E là tốt nhất. Kết quả góp 
phần khẳng định tác dụng tiềm tàng của cây thuốc này 
đối với bệnh gút. 

3.3. Hoạt tính ức chế sự hình thành nitric oxide 

Ba hợp chất (1), (2) và (3) đã được thử nghiệm độc tính 
trước khi khảo sát khả năng ức chế sự hình thành NO. Dữ 
liệu trình bày trong hình 2 chỉ ra rằng các hợp chất không 
thể hiện độc tính đối với tế bào RAW 264,7 ở nồng độ 
100μg/mL, cao hơn đáng kể so với nồng độ thử nghiệm 
sử dụng trong nghiên cứu này. 

 
Hình 2. Khả năng sống sót của tế bào RAW 264.7 khi có mặt các hợp chất thử 

nghiệm (1-3). Dữ liệu được biểu thị dưới dạng trung bình ± SD (n = 3), p < 0,05 

 
Hình 3. Tác dụng ức chế NO của các hợp chất isorhapotigenin, gnetifolin E 

và (+)-ampelopsin F) so với đối chúng L-NMMA. Dữ liệu được biểu thị dưới 
dạng trung bình ± SD (n = 3), p < 0,05 

Hoạt tính ức chế sự hình thành NO của 3 hợp chất đã 
được thử nghiệm trên dòng tế bào RAW 264.7 được kích 
thích bằng LPS. Kết quả cho thấy cả ba hợp chất đều thể 
hiện hoạt tính ức chế NO. Hợp chất 2 thể hiện hoạt tính 
ức chế NO mạnh nhất với giá trị IC50 là 24,38 ± 1,11µg/mL 
(hình 3). 

Hoạt tính ức chế NO của (1), (2) và (3) và tình trạng viêm 
gây ra bởi LPS trong tế bào RAW 264,7 đã được đánh giá 
(hình 3). Tất cả các hợp chất đều có khả năng ức chế NO với 
giá trị IC50 từ 50,62 ± 1,14 đến 24,38 ± 1,11μg/mL, trong khi 
đối chứng dương (L-NMMA) cho giá trị IC50 là 7,92 ± 
0,79μg/mL. Tăng NO đóng vai trò quan trọng trong cơ chế 
bệnh sinh của cả viêm khớp dạng thấp và bệnh lupus ban 
đỏ [17, 18], do vậy, ức chế NO có thể là một phương pháp 
mới trong điều trị các bệnh tự miễn mãn tính  

4. KẾT LUẬN 

Trong nghiên cứu này, hoạt tính ức chế xanthine 
oxidase và nitric oxide của 03 stilbene phân lập từ cây Gắm 
G. montanum, bao gồm isorhapotigenin, gnetifolin E và 
(+)-ampelopsin F  lần đầu tiên được nghiên cứu. Các hợp 
chất này có hoạt tính kép ức chế XO và NO, đây là những 
tác dụng mới đầy hứa hẹn cho trị liệu bệnh gút. Kết quả 
của chúng tôi đóng góp các thông tin khoa học trong việc 
sử dụng cây dược liệu G. montanum để điều trị bệnh gút và 
các bệnh viêm nhiễm liên quan đến bệnh gút. 
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